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I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Tự học, tái hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề: Ứng xử văn minh nơi công cộng, Bảo vệ cảnh quan, môi trường Hà Nội.
- Năng lực tư duy tổng hợp kiến thức.
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
2. Phẩm chất:
-  Giúp HS có nhận thức đúng đắn về các vấn đề lịch sử - văn hóa của Hà Nội, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân và cố gắng vươn lên trong học tập.
- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
II. MA TRẬN 
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Mã đề: 01
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trong các hành động dưới đây, đâu là hành động thiếu văn minh ở nơi công cộng?
A. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé.
B. Trang phục lịch sự khi đến những cơ sở tôn giáo.
C. Giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng.
D. Không xả rác bừa bãi ở công viên.
Câu 2: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.
B. Nói chuyện to trong rạp chiếu phim.
C. Kể chuyện với bạn khi ngồi trên xe bus và phá lên cười rất to.
D. Giữ trật tự khi đọc sách ở thư viện.
Câu 3: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn.
Câu 4: Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?
A. Đứng đúng hàng.
B. Ra vào thang máy theo thứ tự.
C. Chen hàng để được vào thang máy trước.
D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau.
Câu 5: Theo em, chúng ta sẽ nhận được gì khi có cách ứng xử đúng đắn nơi công cộng?
A. Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.
B. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.
C. Sự khó chịu của mọi người.
D. Không nhận được gì vì nơi công cộng toàn những người chúng ta không quen biết.
Câu 6: Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu văn minh?
A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.	B. Thờ ơ, không quan tâm.
C. Giả vờ không nhìn thấy.			D. Cười, nói lớn tiếng
Câu 7: Thấy có người chen ngang, không chịu xếp hàng khi mua vé tham quan, em nên làm gì?
A. Cũng chen hàng như họ để nhanh chóng mua được vé.
B. Trực tiếp góp ý, yêu cầu họ không chen ngang như vậy.
C. Đùn đẩy người phía trước để người chen hàng kia không có chỗ đứng mua vé.
D. Làm ngơ, coi như không nhìn thấy.
Câu 8: Cả gia đình chuẩn bị đi chùa vào đầu năm mới, mẹ nhắc hai chị em mặc áo dài, nhưng chị gái em không thích mặc và chọn mặc áo, váy ngắn. Em sẽ làm như thế nào trong tình huống này?
A. Mặc kệ không quan tâm vì dù sao cũng là sở thích của chị.
B. Khuyên chị nên lựa chọn trang phục kín đáo, nhã nhặn vì chùa là nơi linh thiêng.
C. Xuống mách với mẹ để mẹ xử lí.
D. Mang thêm một bộ đồ khác đề phòng trường hợp chị muốn thay.

Câu 9: Khi đến nơi công cộng, em cần chú ý điều gì về trang phục?
A. Mặc trang phục hở hang, phản cảm.
B. Mặc trang phục lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh.
C. Mặc trang phục bẩn thỉu, nhếch nhác.
D. Mặc trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Câu 10: Khi đi xe buýt, em nên làm gì?
A. Nghe nhạc với âm lượng lớn để mọi người cùng nghe.
B. Nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai.
C. Đứng chắn lối đi, không cho người khác lên xuống xe.
D. Ăn uống và vứt rác bừa bãi trên xe.
Câu 11: Di sản lịch sử - văn hóa thế giới nào nằm trong nội thành Hà Nội?
A. Vịnh Hạ Long.					B. Khu đền tháp Mỹ Sơn. 
C. Di tích thành Cổ Loa.				D. Hoàng thành Thăng Long.
Câu 12: Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội?
A. Do khí thải từ các phương tiện giao thông. 
B. Do rác thải sinh hoạt.
C. Do hoạt động sản xuất công nghiệp.
D. Tất cả các nguyên nhân trên đều đúng.
Câu 13: Biện pháp nào sau đây không góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. 
B. Sử dụng tiết kiệm nước và điện.
C. Xả rác bừa bãi.
D. Trồng cây xanh.
Câu 14: Hành động nào sau đây thể hiện ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Vứt rác đúng nơi quy định.
B. Sử dụng túi nilon khi đi mua sắm.
C. Tiết kiệm nước và điện. 
D. Bật nhạc to nơi công cộng.
Câu 15: Ý nghĩa của việc bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Giúp cho Hà Nội trở nên đẹp hơn.
B. Giúp cho người dân Hà Nội có sức khỏe tốt hơn 
C. Giúp thu hút du khách 
D. Tất cả các ý nghĩa trên đều đúng.
Câu 16: Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Vứt rác đúng nơi quy định. 
B. Sử dụng tiết kiệm nước và điện. 
C. Trồng cây xanh. 
D. Tất cả các hành động trên.
Câu 17: Những vấn đề về cảnh quan môi trường mà Hà Nội đang đối mặt là gì?
A. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, rác thải sinh hoạt.
B. Tắc nghẽn giao thông, lũ lụt, hạn hán thường xuyên.
C. Cả A và B.
D. Không có vấn đề.
Câu 18: Là học sinh, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Đi bộ, đi xe đạp, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.
B. Không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước.
C. Tham gia trồng cây xanh, tuyên truyền bảo vệ môi trường.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 19: Hành động nào không thể hiện việc góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường?
A. Giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng. 
B. Trồng cây xanh. 
C. Hạn chế sử dụng túi nilon. 
D. Xả rác bừa bãi nơi di tích lịch sử.
Câu 20: Cảnh quan môi trường Hà Nội đang gặp phải những vấn đề gì?
A. Ô nhiễm không khí.
B. Ô nhiễm nguồn nước.
C. Ô nhiễm tiếng ồn.
D. Tất cả các ý trên.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu một số biện pháp ứng xử văn minh khi đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 2 (3 điểm): Lập và thực hiện kế hoạch bảo vệ cảnh quan, môi trường tại địa phương em theo gợi ý sau:
	Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan môi trường
+ Mục tiêu:
+ Đối tượng:
+ Thời gian:
+ Địa điểm:
+ Người hỗ trợ:
+ Nội dung:
+ Phân công nhiệm vụ:





Chúc các em làm bài tốt!
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Mã đề: 02
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trong các hành động dưới đây, đâu là hành động thiếu văn minh ở nơi công cộng?
A. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé.
B. Trang phục lịch sự khi đến những cơ sở tôn giáo.
C. Giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng.
D. Không xả rác bừa bãi ở công viên.
Câu 2: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn.
Câu 3: Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?
A. Đứng đúng hàng.
B. Ra vào thang máy theo thứ tự.
C. Chen hàng để được vào thang máy trước.
D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau.
Câu 4: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.
B. Nói chuyện to trong rạp chiếu phim.
C. Kể chuyện với bạn khi ngồi trên xe bus và phá lên cười rất to.
D. Giữ trật tự khi đọc sách ở thư viện.
Câu 5: Theo em, chúng ta sẽ nhận được gì khi có cách ứng xử đúng đắn nơi công cộng?
A. Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.
B. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.
C. Sự khó chịu của mọi người.
D. Không nhận được gì vì nơi công cộng toàn những người chúng ta không quen biết.
Câu 6: Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu văn minh?
A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.	B. Thờ ơ, không quan tâm.
C. Giả vờ không nhìn thấy.			D. Cười, nói lớn tiếng
Câu 7: Thấy có người chen ngang, không chịu xếp hàng khi mua vé tham quan, em nên làm gì?
A. Cũng chen hàng như họ để nhanh chóng mua được vé.
B. Trực tiếp góp ý, yêu cầu họ không chen ngang như vậy.
C. Đùn đẩy người phía trước để người chen hàng kia không có chỗ đứng mua vé.
D. Làm ngơ, coi như không nhìn thấy.
Câu 8: Cả gia đình chuẩn bị đi chùa vào đầu năm mới, mẹ nhắc hai chị em mặc áo dài, nhưng chị gái em không thích mặc và chọn mặc áo, váy ngắn. Em sẽ làm như thế nào trong tình huống này?
A. Mặc kệ không quan tâm vì dù sao cũng là sở thích của chị.
B. Khuyên chị nên lựa chọn trang phục kín đáo, nhã nhặn vì chùa là nơi linh thiêng.
C. Xuống mách với mẹ để mẹ xử lí.
D. Mang thêm một bộ đồ khác đề phòng trường hợp chị muốn thay.

Câu 9: Khi đến nơi công cộng, em cần chú ý điều gì về trang phục?
A. Mặc trang phục hở hang, phản cảm.
B. Mặc trang phục lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh.
C. Mặc trang phục bẩn thỉu, nhếch nhác.
D. Mặc trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Câu 10: Khi đi xe buýt, em nên làm gì?
A. Nghe nhạc với âm lượng lớn để mọi người cùng nghe.
B. Nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai.
C. Đứng chắn lối đi, không cho người khác lên xuống xe.
D. Ăn uống và vứt rác bừa bãi trên xe.
Câu 11: Di sản lịch sử - văn hóa thế giới nào nằm trong nội thành Hà Nội?
A. Vịnh Hạ Long.					B. Khu đền tháp Mỹ Sơn. 
C. Di tích thành Cổ Loa.				D. Hoàng thành Thăng Long.
Câu 12: Biện pháp nào sau đây không góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. 
B. Sử dụng tiết kiệm nước và điện.
C. Xả rác bừa bãi.
D. Trồng cây xanh.
Câu 13: Hành động nào sau đây thể hiện ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Vứt rác đúng nơi quy định.
B. Sử dụng túi nilon khi đi mua sắm.
C. Tiết kiệm nước và điện. 
D. Bật nhạc to nơi công cộng.
Câu 14: Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội?
A. Do khí thải từ các phương tiện giao thông. 
B. Do rác thải sinh hoạt.
C. Do hoạt động sản xuất công nghiệp.
D. Tất cả các nguyên nhân trên đều đúng.
Câu 15: Ý nghĩa của việc bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Giúp cho Hà Nội trở nên đẹp hơn.
B. Giúp cho người dân Hà Nội có sức khỏe tốt hơn 
C. Giúp thu hút du khách 
D. Tất cả các ý nghĩa trên đều đúng.
Câu 16: Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Vứt rác đúng nơi quy định. 
B. Sử dụng tiết kiệm nước và điện. 
C. Trồng cây xanh. 
D. Tất cả các hành động trên.
Câu 17: Những vấn đề về cảnh quan môi trường mà Hà Nội đang đối mặt là gì?
A. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, rác thải sinh hoạt.
B. Tắc nghẽn giao thông, lũ lụt, hạn hán.
C. Cả A và B.
D. Không có vấn đề.
Câu 18: Là học sinh, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Đi bộ, đi xe đạp, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.
B. Không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước.
C. Tham gia trồng cây xanh, tuyên truyền bảo vệ môi trường.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 19: Cảnh quan môi trường Hà Nội đang gặp phải những vấn đề gì?
A. Ô nhiễm không khí.
B. Ô nhiễm nguồn nước.
C. Ô nhiễm tiếng ồn.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 20: Hành động nào không thể hiện việc góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường?
A. Giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng. 
B. Trồng cây xanh. 
C. Hạn chế sử dụng túi nilon. 
D. Xả rác bừa bãi nơi di tích lịch sử.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu một số biện pháp ứng xử văn minh khi đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 2 (3 điểm): Lập và thực hiện kế hoạch bảo vệ cảnh quan, môi trường tại địa phương em theo gợi ý sau:
	Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan môi trường
+ Mục tiêu:
+ Đối tượng:
+ Thời gian:
+ Địa điểm:
+ Người hỗ trợ:
+ Nội dung:
+ Phân công nhiệm vụ:





Chúc các em làm bài tốt!
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Mã đề: 03
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn.
Câu 2: Trong các hành động dưới đây, đâu là hành động thiếu văn minh ở nơi công cộng?
A. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé.
B. Trang phục lịch sự khi đến những cơ sở tôn giáo.
C. Giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng.
D. Không xả rác bừa bãi ở công viên.
Câu 3: Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?
A. Đứng đúng hàng.
B. Ra vào thang máy theo thứ tự.
C. Chen hàng để được vào thang máy trước.
D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau.
Câu 4: Theo em, chúng ta sẽ nhận được gì khi có cách ứng xử đúng đắn nơi công cộng?
A. Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.
B. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.
C. Sự khó chịu của mọi người.
D. Không nhận được gì vì nơi công cộng toàn những người chúng ta không quen biết.
Câu 5: Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu văn minh?
A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.	B. Thờ ơ, không quan tâm.
C. Giả vờ không nhìn thấy.			D. Cười, nói lớn tiếng.
Câu 6: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.
B. Nói chuyện to trong rạp chiếu phim.
C. Kể chuyện với bạn khi ngồi trên xe bus và phá lên cười rất to.
D. Giữ trật tự khi đọc sách ở thư viện.
Câu 7: Thấy có người chen ngang, không chịu xếp hàng khi mua vé tham quan, em nên làm gì?
A. Cũng chen hàng như họ để nhanh chóng mua được vé.
B. Trực tiếp góp ý, yêu cầu họ không chen ngang như vậy.
C. Đùn đẩy người phía trước để người chen hàng kia không có chỗ đứng mua vé.
D. Làm ngơ, coi như không nhìn thấy.
Câu 8: Cả gia đình chuẩn bị đi chùa vào đầu năm mới, mẹ nhắc hai chị em mặc áo dài, nhưng chị gái em không thích mặc và chọn mặc áo, váy ngắn. Em sẽ làm như thế nào trong tình huống này?
A. Mặc kệ không quan tâm vì dù sao cũng là sở thích của chị.
B. Khuyên chị nên lựa chọn trang phục kín đáo, nhã nhặn vì chùa là nơi linh thiêng.
C. Xuống mách với mẹ để mẹ xử lí.
D. Mang thêm một bộ đồ khác đề phòng trường hợp chị muốn thay.

Câu 9: Khi đến nơi công cộng, em cần chú ý điều gì về trang phục?
A. Mặc trang phục hở hang, phản cảm.
B. Mặc trang phục lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh.
C. Mặc trang phục bẩn thỉu, nhếch nhác.
D. Mặc trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Câu 10: Di sản lịch sử văn hóa thế giới nào nằm trong nội thành Hà Nội?
A. Vịnh Hạ Long.				B. Khu đền tháp Mỹ Sơn. 
C. Phố cổ Hà Nội.				D. Hoàng thành Thăng Long.
Câu 11: Khi đi xe buýt, em nên làm gì?
A. Nghe nhạc với âm lượng lớn để mọi người cùng nghe.
B. Nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai.
C. Đứng chắn lối đi, không cho người khác lên xuống xe.
D. Ăn uống và vứt rác bừa bãi trên xe.
Câu 12: Biện pháp nào sau đây không góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. 
B. Sử dụng tiết kiệm nước và điện.
C. Xả rác bừa bãi.
D. Trồng cây xanh.
Câu 13: Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội?
A. Do khí thải từ các phương tiện giao thông. 
B. Do rác thải sinh hoạt.
C. Do hoạt động sản xuất công nghiệp.
D. Tất cả các nguyên nhân trên đều đúng.
Câu 14: Ý nghĩa của việc bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Giúp cho Hà Nội trở nên đẹp hơn.
B. Giúp cho người dân Hà Nội có sức khỏe tốt hơn 
C. Giúp thu hút du khách 
D. Tất cả các ý nghĩa trên đều đúng.
Câu 15: Hành động nào sau đây thể hiện ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A.Vứt rác đúng nơi quy định.
B. Sử dụng túi nilon khi đi mua sắm.
C. Không iết kiệm nước và điện. 
D. Bật nhạc to nơi công cộng.
Câu 16: Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Vứt rác đúng nơi quy định. 
B. Sử dụng tiết kiệm nước và điện. 
C. Trồng cây xanh. 
D. Tất cả các hành động trên.
Câu 17: Những vấn đề về cảnh quan môi trường mà Hà Nội đang đối mặt là gì?
A. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, rác thải sinh hoạt.
B. Tắc nghẽn giao thông, lũ lụt, hạn hán thường xuyên.
C. Cả A và B.
D. Không có vấn đề.
Câu 18: Là học sinh, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Đi bộ, đi xe đạp, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.
B. Không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước.
C. Tham gia trồng cây xanh, tuyên truyền bảo vệ môi trường.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 19: Cảnh quan môi trường Hà Nội đang gặp phải những vấn đề gì?
A. Ô nhiễm không khí.
B. Ô nhiễm nguồn nước.
C. Ô nhiễm tiếng ồn.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 20: Hành động nào không thể hiện việc góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường?
A. Giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng. 
B. Trồng cây xanh. 
C. Hạn chế sử dụng túi nilon. 
D. Xả rác bừa bãi nơi di tích lịch sử.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu một số biện pháp ứng xử văn minh khi đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 2 (3 điểm): Lập và thực hiện kế hoạch bảo vệ cảnh quan, môi trường tại địa phương em theo gợi ý sau:
	Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan môi trường
+ Mục tiêu:
+ Đối tượng:
+ Thời gian:
+ Địa điểm:
+ Người hỗ trợ:
+ Nội dung:
+ Phân công nhiệm vụ:






Chúc các em làm bài tốt!
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Mã đề: 04
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn.
Câu 2: Trong các hành động dưới đây, đâu là hành động thiếu văn minh ở nơi công cộng?
A. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé.
B. Trang phục lịch sự khi đến những cơ sở tôn giáo.
C. Giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng.
D. Không xả rác bừa bãi ở công viên.
Câu 3: Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?
A. Đứng đúng hàng.
B. Ra vào thang máy theo thứ tự.
C. Chen hàng để được vào thang máy trước.
D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau.
Câu 4: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.
B. Nói chuyện to trong rạp chiếu phim.
C. Kể chuyện với bạn khi ngồi trên xe bus và phá lên cười rất to.
D. Giữ trật tự khi đọc sách ở thư viện.
Câu 5: Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu văn minh?
A. Trực tiếp lên án các hành vi đó.	B. Thờ ơ, không quan tâm.
C. Giả vờ không nhìn thấy.			D. Cười, nói lớn tiếng.
Câu 6: Theo em, chúng ta sẽ nhận được gì khi có cách ứng xử đúng đắn nơi công cộng?
A. Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.
B. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.
C. Sự khó chịu của mọi người.
D. Không nhận được gì vì nơi công cộng toàn những người chúng ta không quen biết.
Câu 7: Thấy có người chen ngang, không chịu xếp hàng khi mua vé tham quan, em nên làm gì?
A. Cũng chen hàng như họ để nhanh chóng mua được vé.
B. Trực tiếp góp ý, yêu cầu họ không chen ngang như vậy.
C. Đùn đẩy người phía trước để người chen hàng kia không có chỗ đứng mua vé.
D. Làm ngơ, coi như không nhìn thấy.
Câu 8: Cả gia đình chuẩn bị đi chùa vào đầu năm mới, mẹ nhắc hai chị em mặc áo dài, nhưng chị gái em không thích mặc và chọn mặc áo, váy ngắn. Em sẽ làm như thế nào trong tình huống này?
A. Mặc kệ không quan tâm vì dù sao cũng là sở thích của chị.
B. Khuyên chị nên lựa chọn trang phục kín đáo, nhã nhặn vì chùa là nơi linh thiêng.
C. Xuống mách với mẹ để mẹ xử lí.
D. Mang thêm một bộ đồ khác đề phòng trường hợp chị muốn thay.
Câu 9: Khi đến nơi công cộng, em cần chú ý điều gì về trang phục?
A. Mặc trang phục hở hang, phản cảm.
B. Mặc trang phục lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh.
C. Mặc trang phục bẩn thỉu, nhếch nhác.
D. Mặc trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Câu 10: Khi đi xe buýt, em nên làm gì?
A. Nghe nhạc với âm lượng lớn để mọi người cùng nghe.
B. Nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai.
C. Đứng chắn lối đi, không cho người khác lên xuống xe.
D. Ăn uống và vứt rác bừa bãi trên xe.
Câu 11: Di sản lịch sử - văn hóa thế giới nào nằm trong nội thành Hà Nội?
A. Vịnh Hạ Long.				B. Khu đền tháp Mỹ Sơn. 
C. Phố cổ Hà Nội.				D. Hoàng thành Thăng Long.
Câu 12: Hành động nào sau đây thể hiện ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Vứt rác đúng nơi quy định.
B. Sử dụng túi nilon khi đi mua sắm.
C. Không tiết kiệm nước và điện. 
D. Bật nhạc to nơi công cộng.
Câu 13: Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội?
A. Do khí thải từ các phương tiện giao thông. 
B. Do rác thải sinh hoạt.
C. Do hoạt động sản xuất công nghiệp.
D. Tất cả các nguyên nhân trên đều đúng.
Câu 14: Biện pháp nào sau đây không góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. 
B. Sử dụng tiết kiệm nước và điện.
C. Xả rác bừa bãi.
D. Trồng cây xanh.
Câu 15: Ý nghĩa của việc bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Giúp cho Hà Nội trở nên đẹp hơn.
B. Giúp cho người dân Hà Nội có sức khỏe tốt hơn 
C. Giúp thu hút du khách 
D. Tất cả các ý nghĩa trên đều đúng.
Câu 16: Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Vứt rác đúng nơi quy định. 
B. Sử dụng tiết kiệm nước và điện. 
C. Trồng cây xanh. 
D. Tất cả các hành động trên.
Câu 17: Những vấn đề về cảnh quan môi trường mà Hà Nội đang đối mặt là gì?
A. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, rác thải sinh hoạt.
B. Tắc nghẽn giao thông, lũ lụt, hạn hán thường xuyên.
C. Cả A và B.
D. Không có vấn đề.
Câu 18: Là học sinh, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường Hà Nội?
A. Đi bộ, đi xe đạp, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.
B. Không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước.
C. Tham gia trồng cây xanh, tuyên truyền bảo vệ môi trường.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 19: Cảnh quan môi trường Hà Nội đang gặp phải những vấn đề gì?
A. Ô nhiễm không khí.
B. Ô nhiễm nguồn nước.
C. Ô nhiễm tiếng ồn.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 20: Hành động nào không thể hiện việc góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường?
A. Giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng. 
B. Trồng cây xanh. 
C. Hạn chế sử dụng túi nilon. 
D. Xả rác bừa bãi nơi di tích lịch sử.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu một số biện pháp ứng xử văn minh khi đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 2 (3 điểm): Lập và thực hiện kế hoạch bảo vệ cảnh quan, môi trường tại địa phương em theo gợi ý sau:
	Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan môi trường
+ Mục tiêu:
+ Đối tượng:
+ Thời gian:
+ Địa điểm:
+ Người hỗ trợ:
+ Nội dung:
+ Phân công nhiệm vụ:





Chúc các em làm bài tốt!
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TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
 BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Giáo dục địa phương – Lớp 7
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 14/03/2024



I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm/20 câu): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	ĐỀ 01

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	B
	B
	B
	B

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	   D
	D
	A
	D
	D
	D


ĐỀ 02
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	B
	B

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	D
	D
	A
	D
	D
	D


ĐỀ 03
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	B
	B
	B
	D

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	D


ĐỀ 04
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	B
	B
	B

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	D
	D
	A
	D
	D
	D



II. TỰ LUẬN: 5,0 điểm
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1
	- Trang phục kín đáo, lịch sự
- Chấp hành quy định, hướng dẫn tại nơi thờ tự.
- Đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.
- Không chen lấn, xô đẩy,….

	0.5
0.5
0.5
0.5

	2
	Khuyến khích sự sáng tạo, tư duy độc lập của HS, tuy nhiên kế hoạch phải đảm bảo có cơ sở và mang tính khả thi….
	3
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	BGH
	TTCM


Đỗ Thị Phương Mai
	NTCM


Lê Thị Yến
	GV ra đề


Lý Thị Hậu






	


































ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I- LỊCH SỬ9
NĂM HỌC 2020 – 2021
Tiết theo PPCT: Tiết 9 
Thời gian làm bài: 45’
                Ngày kiểm tra: 3 /11/2021

	
	Mã đề thi 132





